
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Rau muống bó 12.0 8 000 96 000

Trứng gà kg 2.0 30 000 60 000

Chuối kg 24.0 5 000 120 000

276 000

Dưa cải kg 20 14 000 280 000

Cải thảo kg 30 130 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Chuối kg 24 5 000 120 000

552 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

1 400 000

Thịt heo kg 10.0 85 000 850 000

Rau nấu canh chua 160 000

Chuối kg 24.0 5 000 120 000

1 130 000

Xả bào kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

125 000

Thịt heo kg 10 80 000 800 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

Nước xịt khuẩn 55 000

975 000

Thịt xay kg 8 80 000 640 000

Xả bào kg 2 22 000 44 000

Mắm ruốc kg 2 40 000 80 000

Chuối kg 16 5 000 80 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

856 000

Trứng gà kg 5 26 000 130 000

Ớt trái kg 1 30 000 30 000

Nước màu chai 5 10 000 50 000

Chuối kg 16 5 000 80 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

1 690 000

Đậu khuôn miếng 180 800 144 000

Tiền điện T10 125 000

Tiền điện thoại T9 203 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

542 000

Thịt đùi kg 10 75 000 750 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
Từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021

2/10/2021

Tổng theo ngày

5/10/2021

Tổng theo ngày

7/10/2021
Tổng theo ngày

9/10/2021

Tổng theo ngày

12/10/2021

Tổng theo ngày

14/10/2021

Tổng theo ngày

16/10/2021

Tổng theo ngày

19/10/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

21/10/2021

23/10/2021



770 000

Chả cá kg 12 75 000 900 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Tiền nước T10 430 000

1 400 000

Thị heo kg 10 75 000 750 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

820 000

Chả chiên kg 8 80 000 640 000

Nước rửa chén 5l can 1 90 000 90 000

Lương cô Hồng 

T10/2021

2 500 000

3 230 000

13 766 000

23/10/2021

Tổng theo ngày

26/10/2021

Tổng theo ngày

28/10/2021

Tổng theo ngày

Tổng

30/10/2021

Tổng theo ngày


